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BÁO CÁO

Kết quả công tác cải cách hành chính, kiểm soát

thủ tục hành chính 9 tháng năm 2018


Thực hiện văn bản số 1300/SNV-CCHC ngày 01/6/2017 về việc thực hiện báo cáo cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính định kỳ, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính 9 tháng năm 2018 của Sở như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Về kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát TTHC

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018, Sở đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-STNMT ngày 12/01/2018 về cải cách hành chính năm 2018 và kế hoạch số 28/KH-STNMT ngày 16/01/2017 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018, trên cơ sở Kế hoạch số 12948/KH-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh, trong đó, đề ra các nhiệm vụ cụ thể, phân công thực hiện, thời gian thực hiện, kết quả thực hiện của từng nhiệm vụ.

Lồng ghép nội dung chỉ đạo về cải cách hành chính, kiểm soát TTHC vào nội dung họp giao ban cán bộ chủ chốt định kỳ 02 tuần/lần.
Ngay từ đầu năm Sở đã có văn bản chấn chỉnh, nhắc nhở, yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính trong việc giải quyết các thủ tục hành chính nhằm giảm thiểu tình trạng xử lý hồ sơ trễ hẹn theo quy định, phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn trên 90% đối với hồ sơ tổ chức và 97% trở lên đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân.

Bên cạnh đó, Sở cũng giao Văn phòng thường xuyên theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ. Đối với các hồ sơ bị chậm trễ Sở đã yêu cầu trưởng phòng, đơn vị tổ chức xử lý kiểm điểm và đưa vào làm cơ sở xem xét đánh giá thi đua, khen thưởng cuối năm đối với các phòng, đơn vị và cá nhân có liên quan.
2. Về kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát TTHC
Để đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, ngày 16/01/2018, Sở cũng đã ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 (Kế hoạch số 30/KH-STNMT). Trong đó, Sở sẽ kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 qua báo cáo đối với 10 đơn vị gồm: Phòng Quy hoạch, Phòng Tài nguyên nước, Phòng Khoáng sản, Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Trung tâm Công nghệ thông tin và 06 chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Cẩm Mỹ, Thống Nhất), đồng thời qua báo cáo các đơn vị gửi về, Sở sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp tại một số đơn vị có khối lượng trễ hạn lớn, cụ thể bằng văn bản thông báo và kết luận kiểm tra. Dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2018.
Đến nay, Sở đang tiến hành kiểm tra tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Biên Hòa theo hình thức thành lập đoàn kết hợp nhiều nội dung kiểm tra, gồm: cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng và thi hành pháp luật đất đai.
3. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính 

Sở đã xây dựng Kế hoạch số 31/KH-STNMT ngày 16/01/2018 về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, truyền thông hỗ trợ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 nhằm tuyên truyền nội dung cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính đến các công chức, viên chức, người lao động, đồng thời nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, các tổ chức, cá nhân về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các cơ quan báo chí trong triển khai cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của Sở.
Vừa qua Sở cũng đã chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức tuyên truyền nội dung về cải cách hành chính, mô hình mới, chính sách mới trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên các Pano do Sở quản lý, góp phần giúp có thể tiếp cận những mô hình, chính sách mới, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong thực thi pháp luật (văn bản số 2362 /STNMT-VP ngày 17/4/2018).
4. Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường luôn thống nhất trong chỉ đạo, quyết tâm trong đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công việc. Trong đó, mỗi cá nhân đều nỗ lực giải quyết những vấn đề trọng tâm, phức tạp, những vấn đề nổi cộm, bức xúc thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; chỉ đạo, quán triệt đến Trưởng các phòng, đơn vị nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Trong 9 tháng năm 2018, Sở đã hoàn thành tham mưu xây dựng và lấy ý kiến các đơn vị, địa phương và trình ban hành đối với thủ tục, quy trình tách thửa đất theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa của các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (tại các Tờ trình số 279/TTr-STNMT ngày 28/02/2018, Tờ trình số 419/TTr-STNMT ngày 02/4/2018, Tờ trình số 547/TTr-STNMT ngày 14/5/2018, Văn bản số 928, 929/STNMT-VP ngày 12/02/2018, Văn bản số 1767/STNMT-VP ngày 30/3/2018, Văn bản số 1294/STNMT-VP ngày 12/3/2018).
Hoàn thành rà soát, trình UBND tỉnh ban hành Bộ TTHC lĩnh vực tài nguyên và môi trường (tại Tờ trình số 634/TTr-STNMT ngày 18/6/2018); trình UBND tỉnh ban hành Bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (tại Tờ trình số 886/TTr-STNMT ngày 18/6/2018), trình ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tiếp nhận tại UBND cấp huyện (tại Tờ trình số 887/TTr-STNMT ngày 16/8/2018).

Nhằm đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Sở đã xây dựng Kế hoạch số 429/KH-STNMT ngày 30/8/2018 triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Ngoài ra, Sở cũng tiếp tục chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp thực hiện tốt mô hình “Phi địa giới hành chính”, tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các huyện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian đi lại.
Chỉ đạo triển khai các văn bản quy phạm pháp luật: trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở đã tổ chức triển khai 04 văn bản quy phạm pháp luật gồm: Hội nghị triển khai Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa, Quyết định số 08, 09, 10/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh, đã triển khai đến 359 người là công chức, viên chức làm nhiệm vụ đất đai tại Sở, Lãnh đạo UBND các huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường và hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai.
Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai triển khai vận hành hệ thống chuyển thông tin đất đai - thuế điện tử; sử dụng chữ ký số trong giải quyết thủ tục hành chính cũng như giải quyết văn bản hành chính từ ngày 01/01/2018 theo chỉ đạo của UBND tỉnh góp phần rút ngắn thời gian luân chuyển và giải quyết hồ sơ giũa Sở và cơ quan thuế.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, KIỂM SOÁT TTHC
1. Ban hành, rà soát và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật

a) Tham mưu ban hành Văn bản quy phạm pháp luật

Trong 9 tháng năm 2018, Sở đã đăng ký Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật với 11 văn bản, trong đó, 02 Nghị quyết và 09 Quyết định. Đến nay, đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành 02 Nghị quyết, UBND trỉnh ban hành 06 Quyết định.
(Danh sách Phụ lục 1 đính kèm).
b) Công tác rà soát văn bản
Ngày 16/01/2018, Sở đã ban hành kế hoạch số 29/KH-STNMT về rà soát, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính trọng tâm năm 2018 giao các phòng, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ rà soát danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị, qua đó, Sở sẽ chủ động trong việc tiến hành rà soát các thủ tục hành chính và đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân không chỉ về thời gian đi lại mà các chi phí phát sinh do kéo dài TTHC.
Trong 9 tháng năm 2018, Sở cũng đã tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2017 và có văn bản số 8104/STNMT-VP ngày 29/12/2017 về việc báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2017, qua đó, có 16 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 01 văn bản hết hiệu lực một phần (Danh sách Phụ lục 2 đính kèm).
2. Cải cách thủ tục hành chính 
2.1 Công tác kiểm soát TTHC

a) Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

Hiện nay tất cả các thủ tục lĩnh vực tài nguyên và môi trường cấp tỉnh đều thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, 

- Kết quả giải quyết hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 

Trong 9 tháng năm 2018, đã tiếp nhận 4.171 hồ sơ (trong đó, đất đai 3.473 hồ sơ, môi trường 518 hồ sơ, tài nguyên nước 163 hồ sơ, khoáng sản 16 hồ sơ, đo đạc bản đồ 01 hồ sơ), nâng tổng hồ sơ cần giải quyết lên 4.594 hồ sơ (gồm 423 hồ sơ năm 2017 chuyển sang). 

Kết quả, đã giải quyết xong 3.928 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 3.592 hồ sơ, trễ hạn 336 hồ sơ.Hiện đang giải quyết 666 hồ sơ, trong đó 469 hồ sơ còn trong hạn, còn lại 197 hồ sơ quá hạn xử lý. Theo đánh giá kết quả của trang Egov tỷ lệ hồ sơ đúng hạn là 88%, trễ hạn 12%.

Đính kèm bảng báo cáo kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ (Phụ lục 3)

-  Kết quả giải quyết thủ tục đất đai tại các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận thông qua Bộ phận một cửa của cấp huyện 
Tiếp nhận 150.041 hồ sơ, trong đó năm 2017 chuyển sang là 9.143 hồ sơ; kết quả, đã giải quyết 141.600 hồ sơ (trong đó giải quyết đúng và trước hạn 137.502 hồ sơ đạt tỷ lệ 97%, giải quyết trễ hạn 4.098  hồ sơ chiếm 3%).
Đính kèm Bảng báo cáo kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ (Phụ lục 4)

Ngoài ra, Sở cũng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm cho cá nhân và tổ chức trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

+ Hồ sơ tổ chức: Tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 1.099 hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm, trong đó 648 hồ sơ thế chấp (với số tiền 659 tỷ đồng và 1,6 triệu USD), 399 hồ sơ xóa thế chấp, 52 hồ sơ đăng ký thay đổi. 
+ Hồ sơ hộ gia đình, cá nhân: Tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 65.502 hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm, trong đó 34.816 hồ sơ thế chấp (với số tiền 25.116 tỷ VNĐ), 30.058 hồ sơ xóa thế chấp, 628 hồ sơ đăng ký thay đổi.
- Nguyên nhân quá hạn đối với các trường hợp tồn đọng trong giải quyết thủ tục hành chính: 

+ Một số trường hợp hồ sơ giấy xử lý đúng hạn, tuy nhiên do cán bộ mắc lỗi thao tác trên phần mềm Egov nên phần mềm báo trễ hạn;

+ Do lỗi khách quan trong giải quyết hồ sơ (hồ sơ phải xin ý kiến các Sở, ngành nhưng các ngành chậm cho ý kiến, do hồ sơ có nguồn gốc đất phức tạp, phải trao đổi xin ý kiến,luân chuyển nhiều lần; hồ sơ phải lấy ý kiến các  ngành trong quá trình xử lý; hồ sơ phải đi kiểm tra hiện trạng; bản đồ địa chính bị sai phải điều chỉnh Quyết định; do lỗi phần mềm, đã có văn bản trả nhưng phần mềm vẫn chạy);

+ Do công chức, viên chức thẩm định hồ sơ xử lý chậm; 

+ Một số trường hợp UBND tỉnh xử lý trễ hoặc kết quả xử lý đúng hạn nhưng lại chuyển kết quả về trễ dẫn đến hồ sơ giấy đúng hạn, hồ sơ điện tử trễ hạn.
Bảng liệt kê nguyên nhân quá hạn trong giải quyết TTHC (Phụ lục 5).
b) Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính:

Tổng số phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính đơn vị tiếp nhận trong 9 tháng năm 2018 là 123 phản ánh (trong đó, năm 2017 chuyển sang là 05 phản ánh, kiến nghị) gồm: 110 phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và 13 kiến nghị về hành vi hành chính. Giải quyết được 91 phản ánh, kiến nghị còn 28 phản ánh, kiến nghị đang giải quyết và 04 không thuộc thẩm quyền của Sở, Sở đã chuyển đơn vị có thẩm quyền giải quyết.
 (Đính kèm Bảng kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị - Phụ lục 6)
2.2 Thực hiện cơ chế một cửa:
2.2.1. Thực hiện cơ chế một cửa:

- Kết quả thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh 
	Stt
	Thủ tục hành  chính, dịch vụ công


	Tổng số
	Thực hiện theo cơ chế một cửa
	Cấu hình trên phần mềm Egov

	
	
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2017
	Năm 2018

	I
	TTHC (báo số tổng)
	90
	93
	90
	93
	90
	93

	II
	Dịch vụ công 

1. Thủ tục đo đạc - bản đồ
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Tổng
	91
	94
	91
	94
	91
	94


2.2.2. Thực hiện cơ chế một cửa liên thông:
Hiện nay Sở đang thực hiện 22 thủ tục lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa liên thông (Bảng chi tiết tại Phụ lục 7 - đính kèm).
3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

a) Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế

- Tình hình tổ chức thực hiện rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế. 

Căn cứ trên số biên chế được UBND tỉnh giao, Sở đã rà soát, giao chỉ tiêu biên chế năm 2018 cho các phòng, đơn vị thuộc Sở. Tổng số biên chế được giao là 116, bao gồm: Khối Văn phòng Sở là 70 biên chế; Chi cục Bảo vệ Môi trường là 25 biên chế; Chi cục Quản lý Đất đai là 21 biên chế.
Ngoài ra, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (Trung tâm Công nghệ Thông tin) được UBND tỉnh giao là 17 biên chế viên chức. 

- Tình hình triển khai các quy định của Chính phủ, các bộ về tổ chức bộ máy. Trong đó nêu rõ thời gian triển khai và mức độ tuân thủ quy định về tổ chức bộ máy tại các văn bản quy phạm pháp luật: Sở đã triển khai đầy đủ, đúng thời gian quy định đối với các quy định của Chính phủ, các bộ về tổ chức bộ máy.
Về tổ chức bộ máy:
	Nội dung
	Năm 2017
	9 tháng năm 2018

	1. Số phòng, ban, chi cục thuộc sở
	9
	9

	2. Số đơn vị sự nghiệp thuộc sở
	6
	6


- Về quản lý biên chế:

	Tổng số biên chế, lao động được giao
	Tổng số biên chế, lao động hiện có

	Biên chế hành chính
	Biên chế sự nghiệp
	Biên chế hành chính
	Biên chế sự nghiệp

	Biên chế
	Hợp đồng lao động
	
	Biên chế
	Hợp đồng lao động
	

	116
	04
	17
	112
	04
	17


- Tình hình quản lý biên chế: Ngay từ đầu năm Sở đã có văn bản yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch tuyển dụng của đơn vị đồng thời hàng quý phải báo cáo số lượng viên chức về Sở để có kế hoạch quản lý và sử dụng biên chế phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tình hình triển khai thực hiện quy chế làm việc: Quy chế làm việc đã được Sở ban hành và được triển khai đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động.
b) Về thực hiện phân cấp quản lý

Hàng năm Sở đã có văn bản yêu cầu các đơn vị  xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, Sở có văn bản nhắc nhở và tùy theo mức độ vi phạm, Sở sẽ có mức độ xử lý theo quy định.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

a) Thực hiện các quy định quản lý cán bộ, công chức, viên chức:
	Nội dung
	Năm 2017
	Năm 2018 (người)

	
	
	Quí I
	Quí II
	Quí III
	Quí IV
	Tổng

	Đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc sở và tương đương (hoặc thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện)
	02
	03
	03
	10
	
	16

	Bổ nhiệm mới
	02
	0
	0
	01
	
	01

	Bổ nhiệm lại
	0
	03
	02
	03
	
	08

	Điều động
	0
	0
	01
	06
	
	07

	Từ chức
	0
	0
	0
	0
	
	0

	Miễn nhiệm
	0
	0
	0
	0
	
	0

	Kỷ luật
	0
	0
	0
	0
	
	0

	Số lượng công chức, viên chức được tuyển dụng
	0
	0
	0
	0
	
	0

	Công chức
	0
	0
	0
	0
	
	0

	Viên chức
	0
	0
	0
	0
	
	0


b) Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
	Nội dung
	Năm 2018
	Năm 2018

	
	
	Quí I
	Quí II
	Quí III
	Quí IV
	Tổng

	1. Số lượt công chức hành chính 
	83
	118
	48
	17
	
	183

	Đào tạo từ trình độ Thạc sỹ trở lên
	05
	02
	02
	01
	
	05

	Đào tạo trình độ đại học 
	18
	07
	0
	0
	
	07

	Đào tạo ngắn hạn 
	15
	06
	0
	05
	
	11

	Lớp bồi dưỡng, tập huấn 
	45
	103
	46
	11
	
	160

	2. Viên chức sự nghiệp
	66
	168
	59
	08
	
	235

	Đào tạo từ trình độ Thạc sỹ trở lên
	07
	02
	01
	0
	
	03

	Đào tạo trình độ đại học 
	18
	07
	0
	0
	
	07

	Đào tạo ngắn hạn
	14
	03
	0
	02
	
	05

	Lớp bồi dưỡng, tập huấn
	27
	156
	58
	06
	
	220


5. Cải cách tài chính công

Sở đã triển khai thực hiện các văn bản về cải cách tài chính công theo về thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 43/2006/NĐ-Chính phủ ngày 24/4/2006, trong đó: có 10/10 đơn vị triển khai, áp dụng. Kết quả đã tạo điều kiện thuận lợi, chủ động trong phân bổ kinh phí hoạt động, cũng như thực hiện tiết kiệm chi hàng năm để tăng thu nhập cho viên chức, người lao động. 
	Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP
	Thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP

	Đã thực hiện
	Tổng số cơ quan hành chính
	Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập 
	Đã thực hiện

	3
	3
	7
	7


Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, xây dựng và hoàn thiện dự thảo điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ của Sở.

Bên cạnh đó, Sở tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định về việc thực hiện chuyển trả lương 100% qua tài khoản; thực hiện việc thanh toán các khoản chi có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên qua hình thức chuyển khoản. 

6. Hiện đại hóa hành chính
a) Ứng dụng CNTT trong hoạt động của đơn vị, địa phương: Kết quả triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT theo mục tiêu định hướng của tỉnh, trong đó:
- Kết quả sử dụng phần mềm quản lý văn bản - điều hành công việc để xử lý, giải quyết công việc: Tổng số văn bản tiếp nhận tại Sở là 30.099 (Trong đó, số lượng văn bản gửi là 10.423, nhận là 19.676); tổng số văn bản điện tử là 29.122 (Trong đó, số lượng văn bản gửi là 9.446, nhận là 19.676); Tỷ lệ văn bản điện tử/tổng số văn bản đạt 95%; Tỷ lệ công chức, viên chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản để quản lý, điều hành, xử lý công việc đạt 96%.
- Kết quả ứng dụng chữ ký số, chứng thư số để xác thực văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản - điều hành công việc và phần mềm một cửa điện tử để giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân, doanh nghiệp: Hiện nay, Sở đã áp dụng chữ ký số trong giải quyết thủ tục hành chính trong việc ký phiếu chuyển thuế điện tử thông quan phần mềm liên thông đất đai - thuế, trước đó, Sở đã phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền cấp chữ ký số cho Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai: Hiện nay, đã cấp 12 Chứng thư số cho tổ chức và 40 chữ ký số cho Giám đốc, Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Giám đốc các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Đồng thời, Sở cũng đã được cấp chữ ký số, dự kiến trong quý IV Sở triển khai thực hiện ứng dụng chữ ký số trên văn bản hành chính.
 - Kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo lộ trình trong kế hoạch cải cách hành chính và các chỉ đạo của tỉnh:

	Stt
	Số thủ tục hành chính, dịch vụ  công trực tuyến
	Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận
	Dịch vụ công mức độ 3
	Dịch vụ công mức độ 4

	
	
	
	Số hồ sơ thực hiện mức độ 3
	Tỷ lệ
	Số hồ sơ thực hiện mức độ 4
	Tỷ lệ

	1
	- 38 thủ tục hành chính mức 3

- 03 thủ tục hành chính mức 4
	03 

(Đất đai: 02;

Hồ sơ thử nghiệm: 01)
	03
	100%
	0
	0

	Tổng số:
	03
	03
	100%
	0
	0


Tuy nhiên, đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường gặp một số khó khăn khi vận hành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, cụ thể như sau:


- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ đã chuyển sang Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai.


- Số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 không nhiều nên việc duy trì dịch vụ nhận trả hồ sơ tại nhà và thanh toán cước khá khó khăn.


- Việc liên thông dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 vào hệ thống một cửa điện tử của tỉnh được thuận lợi Sở đã phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền cấp chữ ký số cho Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai: Hiện nay, đã cấp 12 Chứng thư số cho tổ chức và 40 chữ ký số cho Giám đốc, Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Giám đốc các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
- Do đặc thù nhiều thủ tục ngành tài nguyên môi trường phức tạp: giấy tờ kích thước lớn (bản đồ), hồ sơ đóng cuốn dày, quá trình xử lý hồ sơ trải qua nhiêu giai đoạn (khảo sát đánh giá, kiểm tra thực địa, lập hội đồng, gửi lấy ý kiến các sở, ban ngành...) nên rất khó để xây dựng phương án cung cấp dịch vụ công mức 3, 4 thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
b) Chất lượng trang thông tin điện tử của đơn vị, cụ thể:
	Stt
	Nội dung
	Thông tin kịp thời
	Đầy đủ thông tin
	Thuận tiện truy cập, khai thác thông tin

	1
	Các tin tức, sự kiện nổi bật trong ngành tài nguyên và môi trường
	X
	X
	- Cổng thông  tin điện tử được tích hợp với Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Đồng Nai và liên kết với các Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Ngoài ra, đối với các ứng dụng tra cứu thông  tin phục vụ tra cứu, khai thác thông  tin cũng được Sở Tài nguyên và Môi trường tích hợp thành các biểu tượng giúp thuận tiện trong việc sử dụng

	2
	Văn bản pháp luật ngành tài nguyên và môi trường được công khai trên Cổng thông  tin điện tử của Sở
	X
	X
	

	3
	Nội dung Thông tin liên hệ
	X
	X
	

	5
	Bảo trì Cổng thông  tin điện tử
	X
	X
	


c) Triển khai Hệ thống quản lý chất lượng ISO, ISO điện tử trên cơ sở ứng dụng CNTT sử dụng các phần mềm hiện có kết hợp với các ưu điểm của Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản xin ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh và Sở Nội vụ về việc có hay không triển khai áp dụng lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 (theo văn bản đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ số 633/SKHCN-TĐC ngày 04/5/2018) vì hiện nay các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường đều đã được xây dựng quy trình giải quyết và thực hiện tiếp nhận trên phần mềm quản lý chung, đồng thời thực hiện gửi - nhận văn bản, hồ sơ qua trục liên thông, qua đó có thể thấy được các bước thực hiện, luân chuyển trong giải quyết văn bản, hồ sơ đến từng chuyên viên xử lý.
d) Ứng dụng công nghệ tin xây dựng các phần mềm phục vụ trong công tác lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Sở đã chỉ đạo triển khai nâng cấp đồng bộ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; kết hợp nâng cấp xây dựng đồng bộ các phần mềm chuyên ngành, phục vụ nhiều đối tượng, gồm: 

- Phần mềm Đất đai: phục vụ xây dựng hoàn thiện dữ liệu, đăng ký cấp giấy chứng nhận và cập nhật biến động trên 1,6 triệu thửa đất; phục vụ công tác quản lý của các cấp Lãnh đạo (báo cáo thống kê nhanh trên nền web, Android và IOS); phục vụ công tác của cán bộ địa chính của 171 phường/xã (nền web, Android và IOS), phục vụ khai thác thông tin đất đai (của người dân theo quy định (trên nền web, Android và IOS).
- Phần mềm Môi trường: Đáp ứng yêu cầu quản lý môi trường cơ sở sản xuất kinh doanh; thực hiện việc tiếp nhận dữ liệu quan trắc môi trường của 54 trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục; công bố dữ liệu quan trắc môi trường của 229 điểm quan trắc môi trường đến người dân theo quy định (nền web, Android và IOS).
- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng chức năng liên thông phần mềm eGov và phần mềm Đất đai tại chức năng tiếp nhận hồ sơ và chức năng trả hồ sơ giúp công tác xử lý hồ sơ được thực hiện một cách khoa học, tránh nhập thông tin 2 lần, đảm bảo sự đầy đủ, chính xác thông tin của cả hệ thống thông tin chuyên ngành và hệ thống thông tin giám sát hành chính. Đồng thời, đã tích hợp 38/123 dịch vụ công mức độ 3 tại Sở lên phần mềm eGov.
- Tiếp tục triển khai hệ thống thông tin của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai theo mô hình chính quyền điện tử. Đến nay, đã thực hiện vận hành một cửa điện tử, quản lý điều hành công việc điện tử và và liên thông hệ thống CSDL chuyên ngành với hệ thống một cửa điện tử.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những ưu điểm

Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự đồng lòng, quyết tâm cao của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đến nay công tác cải cách hành chính tại Sở đã mang lại hiệu quả rõ nét. Nhìn chung, việc thực hiện cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2018 tại Sở đã đảm bảo yêu cầu theo kế hoạch đã đề ra.

- Công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC được Lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo thực hiện, thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở toàn thể công chức, viên chức, người lao động thực hiện ngày càng tốt hơn. Qua đó, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều có gắng trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, có ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao.

- Chủ động xây dựng quy trình phối hợp thực hiện đồng bộ, chặt chẽ trong giải quyết thủ tục hành chính (từ khâu tiếp nhận, thẩm định,  giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả), góp phần đáng kể trong việc nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. 

- Thường xuyên rà soát các quy định lĩnh vực tài nguyên và môi trường, rà soát Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, các Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành, đồng thời đề xuất sửa đổi và bãi bỏ một số thủ tục không cần thiết, không còn phù hợp, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính.

- Thủ tục hành chính công khai minh bạch, kỷ luật kỷ cương hành chính được nâng cao. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông hoạt động có hiệu quả cao, giảm thời gian chờ đợi trong quá trình giao dịch giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước. 

- Bộ máy tổ chức của đơn vị ngày một kiện toàn hơn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đáp ứng được những yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như phẩm chất chính trị, đạo đức. 

- Đẩy mạnh trong công tác triển khai thi hành các quy định, văn bản quy phạm pháp luật của trung ương và của tỉnh.
2. Những tồn tại, hạn chế, đề xuất giải pháp khắc phục
- Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thường xuyên thay đổi cho phù hợp với thực tiễn quản lý cho nên các quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường cần phải chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết hồ sơ. Một số trường hợp Sở đã có văn bản xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường để hướng dẫn thực hiện, tuy nhiên tới nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn nên việc xử lý hồ sơ vẫn còn chậm trễ.
- Công tác tập huấn, tuyên truyền các văn bản pháp luật về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính đã được thực hiện nhưng chưa thường xuyên.
- Trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của một số ít công chức, viên chức, người lao động còn hạn chế nhất định nên cũng có ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ, chậm hơn so với thời gian quy định. 

- Việc giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai là vấn đề phức tạp, cần phải kiểm tra, xác minh thực tế làm mất nhiều thời gian làm chậm tiến độ giải quyết hồ sơ.

- Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo phần mềm Egov còn gặp nhiều khó khăn do đường truyền hiện nay chưa đảm bảo. Một số hồ sơ còn chậm trễ do lỗi khách quan trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ (lỗi phần mềm, đã có văn bản trả nhưng phần mềm vẫn chạy; hồ sơ giấy xử lý đúng hạn, tuy nhiên do cán bộ mắc lỗi thao tác trên phần mềm Egov nên phần mềm báo trễ hạn…). Cụ thể về lỗi phần mềm Egov, Sở cũng đã có làm việc và thống nhất xử lý với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông tại cuộc họp ngày 30/8/2018.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CCHC TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC, nâng cao kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường, phối hợp các đơn vị thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

2. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát TTHC năm 2018, Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát TTHC năm 2018, Kế hoạch rà soát TTHC trọng tâm năm 2018, Kế hoạch thông tin, tuyên tryền cải cách hành chính và truyền thông hỗ trợ kiểm soát thủ tuc hành chính  năm 2018; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
3. Đối với các đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính: Thực hiện việc xử lý nghiêm các đơn vị để xảy ra tình trạng chậm công bố, công khai, niêm yết thủ tục hành chính hoặc thiếu trách nhiệm, chậm trễ gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp. 

4. Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để UBND tỉnh có chỉ đạo nhằm hạn chế việc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính hướng tới giải quyết tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.
5. Đối với những nội dung tồn tại còn chưa được xử lý, Sở sẽ chủ động rà soát, tiếp tục phối hợp với các đơn vị để thống nhất xử lý.

Trên đây là báo cáo cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính 9 tháng năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, kính báo cáo./.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ;
- Sở Tư pháp;
- Giám đốc, các P. giám đốc (b/c);
- Lưu: VT,VP. Nn(8b).
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Nguyễn Ngọc Thường


	Phụ lục 4
KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐẤT ĐAI  TẠI CÁC CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ

ĐẤT ĐAI THÔNG QUA BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA UBND HUYỆN 9 THÁNG NĂM 2018

	               (Kèm theo báo cáo số:         /BC-STNMT ngày      /9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường)
	

	Stt
	Đơn vị
	Số lượng tiếp nhận trong kỳ
	Trong đó: số lượng kỳ trước chuyển qua
	Số lượng đã giải quyết
	Số lượng đang giải quyết

	
	
	
	
	Tổng
	Đúng hạn và trước hạn
	Trễ hạn
	Trễ hạn
	Chưa tới hạn

	
	
	
	
	
	Số lượng 
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng 
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng 
	Số lượng 

	1
	Thống Nhất
	11953
	1013
	11266
	10945
	97.2
	321
	2.8
	0
	687

	2
	Long Khánh
	9153
	974
	8341
	8074
	96.8
	267
	3.2
	0
	812

	3
	Long Thành
	20285
	614
	19770
	19290
	97.6
	480
	2.4
	0
	515

	4
	Xuân Lộc
	14712
	909
	13566
	13124
	96.7
	442
	3.3
	0
	1146

	5
	Tân Phú
	9394
	858
	8908
	8908
	100.0
	0
	0.0
	0
	486

	6
	Định Quán
	7353
	201
	7083
	7083
	100.0
	0
	0.0
	0
	270

	7
	Trảng Bom
	22039
	1260
	20907
	20136
	96.3
	771
	3.7
	0
	1132

	8
	Biên Hòa
	16041
	1044
	15500
	14384
	92.8
	1116
	7.2
	107
	434

	9
	Nhơn Trạch
	16069
	834
	15339
	15247
	99.4
	92
	0.6
	0
	730

	10
	Cẩm Mỹ
	11408
	814
	10185
	9896
	97.2
	289
	2.84
	0
	1223

	11
	Vĩnh Cửu
	11634
	603
	10735
	10415
	97.0
	320
	2.98
	0
	899

	TỔNG CỘNG:
	150041
	9124
	141600
	137502
	97.1
	4098
	2.9
	107
	8334


Phụ lục 3
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 9 THÁNG NĂM 2018


(Kèm theo Báo cáo số      /BC-STNMT ngày     tháng 9 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

	Stt
	Lĩnh vực
	Số hồ sơ nhận giải quyết
	Kết quả giải quyết
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Số hồ sơ đã giải quyết
	Số hồ sơ đang giải quyết
	

	
	
	
	Số kỳ trước chuyển qua
	Số mới tiếp nhận
	Tổng số
	Trả đúng thời hạn
	Trả quá hạn
	Tổng số
	Chưa đến hạn
	Quá hạn
	

	1
	2
	3=4+5
	4
	5
	6=7+8
	7
	8
	9=10+11
	10
	11
	12

	1
	Lĩnh vực Đất đai
	3.773
	300
	3.473
	3.225
	2.950
	275
	548
	351
	197
	

	2
	Lĩnh vực Môi trường
	570
	52
	518
	516
	484
	32
	54
	54
	0
	

	3
	Lĩnh vực Tài nguyên nước
	228
	65
	163
	165
	140
	25
	63
	63
	0
	

	4
	Lĩnh vực Khoáng sản
	22
	6
	16
	21
	17
	4
	1
	1
	0
	

	5
	Lĩnh vực đo đạc bản đồ
	1
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	

	Tổng cộng
	4.594
	423
	4.171
	3.928
	3.952
	336
	666
	469
	197
	


Phụ lục 5
NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG

TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-STNMT ngày     tháng 9 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường)
I. TỔNG HỢP NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN                                                                                    Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC   
	Stt
	Lĩnh vực
	Số hồ sơ trễ
	Nguyên nhân trễ

	1
	Tài nguyên nước
	25
	- 14 hồ sơ UBND tỉnh xử lý trễ;
 -11 hồ sơ UBND tỉnh hồ sơ giấy đúng hạn tuy nhiên do Quyết định hoặc giấy phép UBND tỉnh chuyển kết quả xử lý về trễ so với ngày hẹn trả kết quả.

	2
	Môi trường
	32
	- 21 hồ sơ do UBND tỉnh xử lý trễ.

	
	
	
	- 08 hồ sơ do lỗi Egov.

	
	
	
	- 02 hồ sơ có tính chất phức tạp, thời gian xử lý ngắn, việc trình phê duyệt cần rà soát kỹ trước khi trình ban hành dẫn đến trễ hạn hồ sơ.
- 01 hồ sơ Chi cục Môi trường xử lý egov đúng (8/01) nhưng hồ sơ giấy đến ngày 16/01 mới chuyển qua.  

	3
	Khoáng sản
	04
	- 02 hồ sơ lĩnh vực khoáng sản do UBND tỉnh trễ

	
	
	
	- 01 hồ sơ do nhận sai quy trình (hồ sơ không quy định trong Bộ TTHC), Phòng Khoáng sản đã trao đổi với Trung tâm hành chính công để xử lý hồ sơ tuy nhiên chưa xử lý điện tử dẫn đến trễ hạn hồ sơ.
- 01 hồ sơ do lỗi thao tác trên phần mềm Egov trễ, hồ sơ giấy đúng hạn.

	4
	Lĩnh vực đất đai
	20
	- 20 hồ sơ lĩnh vực đất đai: UBND tỉnh xử lý trễ hạn.

	
	
	02
	- 02 hồ sơ do cán bộ xử lý trễ

	
	
	01
	- 01 hồ sơ do PĐK xử lý egov chậm dẫn đến trễ hạn

	
	
	50
	- 23 hồ sơ TĐNCSDĐ, GHSDĐ: HS phải xin ý kiến các ngành tuy nhiên các Sở, ngành chậm cho ý kiến.
- 09 hồ sơ xử lý hồ sơ giấy đúng hạn hồ sơ điện tử trễ hạn.
- 05 hồ sơ Sở và UBND tỉnh xử lý trễ.
- 12 hồ sơ Sở xử lý trễ (trong đó, 02 hồ sơ chờ bổ sung thủ tục môi trường; 01 hồ sơ phải làm thủ tục chỉnh lý giấy trước khi làm thủ tục điều chỉnh diện tích đất; 01 hồ sơ phải xin ý kiến UBND tỉnh; 08  hs cán bộ xử lý trễ).
- 01 hồ sơ phải chuyển Thanh tra Sở xử lý nhưng điện tử không được ngừng quy trình.

	
	
	202
	- 40 hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, đã có văn bản trả hồ sơ, tuy nhiên phầm mềm Egov bị lỗi không ngắt được quy trình.
- 100 hồ sơ (trong đó 78 hồ sơ thế chấp và 22 hồ sơ chỉnh lý giấy): xử lý hồ sơ giấy đúng hạn, thao tác trên phần mềm Egov trễ.

- 01 hồ sơ xử lý giấy đúng hạn nhưng trễ trên phần mềm Egov.

- 02 hồ sơ lỗi Egov không xử lý được.

- 01 hồ sơ VPĐK đã thẩm tra, chỉnh lý giấy đúng hạn nhưng do hệ thống mạng máy tính của VPĐK bị nhiễm virus từ ngày 13/6/2018 ->20/6/2018 (Văn phòng Đăng ký đất đai đã có Văn bản số 4293/VPĐK- TCHC).

- 51 hồ sơ VPĐK xử lý trễ hạn. (Trong đó, 25 số hồ sơ do thẩm định chưa kỹ khi chuyển hồ sơ qua CCQLĐĐ trả lại yêu cầu làm rõ; 11 hồ sơ dự án tách thửa trong khu dân cư; 02 hồ sơ cấp đổi đất của khu công nghiệp phải xin ý kiến xử lý và trao đổi qua lại nhiều lần, còn lại do cán bộ xử lý trễ)


II. CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ HẠN DO QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH:  không có
Phụ lục 6
KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH THEO THẨM QUYỀN
Kỳ báo cáo 9 tháng năm 2018 (từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 20 tháng 8 năm 2018)


(Kèm theo Báo cáo số      /BC-STNMT ngày      tháng 9 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

  Đơn vị tính: Số phản ánh, kiến nghị 

	Ngành, lĩnh vực có PAKN
	Phân loại PAKN
	PAKN kỳ trước chuyển qua
	PAKN mới tiếp nhận trong kỳ báo cáo

	
	Tổng số
	Chia ra
	Thuộc thẩm quyền
	Kết quả xử lý

	
	
	Số PAKN về hành vi hành chính


	Số PAKN về nội dung quy định hành chính


	Số PAKN cả về Hvi hành chính và quy định hành chính
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	
	
	
	
	Đang xử lý
	Đã xử lý xong
	
	Đang xử lý
	Đã xử lý xong
	Không thuộc thẩm quyền

	Lĩnh vực đất đai
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	Từ ngày 01/01/2018 đến 20/8/2018
	123
	13
	110
	0
	05
	0
	05
	123
	28
	91
	04

	Dự ước đến hết ngày 31/8/2018
	124
	13
	111
	0
	05
	0
	05
	124
	28
	92
	04


* Ghi chú: Tổng số phản ánh kiến nghị năm 2018 gồm phản ánh, kiến nghị năm 2017 chuyển qua và số phản ánh, kiến nghị trong kỳ

Phụ lục 1
DANH SÁCH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO SỞ THAM MƯU HĐND,

UBND TỈNH BAN HÀNH 9 THÁNG NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Báo cáo số:      /BC-STNMT ngày    /9/2018 của Sở Tài nguyên và môi trường)

	Stt
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú

	1
	Nghị quyết
	113/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018
	Về việc bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, dự án điều chỉnh vị trí năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
	16/7/2018
	

	2
	Nghị quyết
	114/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018
	Quy định về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.
	16/7/2018
	

	3
	Quyết định
	02/2018/QĐ-UBND ngày 24/01/2018
	Ban hành Quy định về việc tổ chức xác định giá đất cụ thể và quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	15/02/2018
	Thay thế QĐ số 04/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh

	4
	Quyết định
	03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018
	Quy định diện tích thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	01/3/2018
	

	5
	Quyết định
	08/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018
	Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất
	15/3/2018
	Thay thế QĐ số 55/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh

	6
	Quyết định
	09/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018
	Ban hành quy định phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	15/3/2018
	Thay thế Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh

	7
	Quyết định
	10/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018
	Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	15/3/2018
	Thay thế Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh

	8
	Quyết định
	18/2018/QĐ-UBND ngày 26/3/2018
	Ban hành Quy chế phối phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	09/4/2018
	Thay thế Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh


Phụ lục 2
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017

(Ban hành kèm theo văn bản số          /STNMT-VP ngày    /9 /2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường)
	Stt
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	1
	Quyết định
	15/2012/QĐ-UBND ngày 24/02/2012
	Ban hành quy định về lệ phí giao địch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Không còn phù hợp theo Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	

	2
	Quyết định
	46/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012
	Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Không còn phù hợp theo Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	

	3
	Quyết định
	31/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014
	Ban hành quy định về thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai
	Không còn phù hợp theo Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	

	4
	Quyết định
	20/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015
	Ban hành quy định về phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Không còn phù hợp theo Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	

	5
	Quyết định
	22/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015
	Ban hành quy định về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 và biểu mức thu phí tại Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Không còn phù hợp theo Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	

	6
	Quyết định
	23/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015
	Ban hành quy định về phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Không còn phù hợp theo Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	

	7
	Quyết định
	24/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015
	Về việc quy định lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	Không còn phù hợp theo Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	

	8
	Quyết định
	19/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015
	Về việc quy định phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Không còn phù hợp theo Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	

	9
	Nghị quyết
	160/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015
	Nghị quyết về thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Bị bãi bỏ theo căn cứ tại Luật phí và lệ phí 2015 quy định phí đo đạc, lập bản đồ địa chính chuyển từ phí sang giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính.
	

	10
	Nghị quyết
	165/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015
	Nghị quyết về thu phí thẩm định đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh
	Thay thế bởi Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh
	

	11
	Nghị quyết
	161/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015
	Nghị quyết về thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh
	Thay thế bởi Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh
	

	12
	Nghị quyết
	162/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015
	Nghị quyết về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai 
	Thay thế bởi Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh
	

	13
	Nghị quyết
	164/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015
	Nghị quyết về thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
	Thay thế bởi Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh
	

	14
	Nghị quyết
	163/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015
	Nghị quyết về mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh
	Thay thế bởi Nghị quyết số 67/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh
	

	15
	Nghị quyết
	39/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016
	Nghị quyết quy định về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác từng loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh
	Thay thế bởi Nghị quyết số 68/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh
	

	16
	Nghị quyết
	23/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011
	Nghị quyết quy định về lệ phí giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh
	Thay thế bởi Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh
	


Phụ lục 2
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2017

(Ban hành kèm theo văn bản số:           /STNMT-VP ngày      / 9 /2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; trích yếu nội dung của văn bản
	Nội dung,

quy định hết hiệu lực
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	1
	Nghị quyết
	161/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 về thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Điều 1
	Bị bãi bỏ theo căn cứ tại Luật phí và lệ phí 2015 quy định phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn chuyển sang giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt do nhà nước định giá.
	


Phụ lục 7
DANH SÁCH THỦ TỤC THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-STNMT ngày      tháng    năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

	Stt
	Thủ tục hành  chính, dịch vụ công
	Theo Quy định của Trung ương, UBND tỉnh
	Đơn vị chủ động thực hiện
	Các đơn vị liên thông
	Số văn bản quy định (quy chế phối hợp) liên thông
	Cấu hình trên phần mềm Egov

	I. Lĩnh vực đất đai

	1
	Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
	Trung ương
	Sở TNMT
	Cục Thuế tỉnh
	Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016
	Đã cấu hình trên Egov

	2
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
	Trung ương
	Sở TNMT
	Cục Thuế tỉnh
	Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016
	Đã cấu hình trên Egov

	3
	Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
	Trung ương
	Sở TNMT
	Cục Thuế tỉnh
	Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016
	Đã cấu hình trên Egov

	4
	Thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

	Trung ương
	Sở TNMT
	Cục Thuế tỉnh
	Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016
	Đã cấu hình trên Egov

	5
	Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở
	Trung ương
	Sở TNMT
	Cục Thuế tỉnh
	Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016
	Đã cấu hình trên Egov

	6
	Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định
	Trung ương
	Sở TNMT
	Cục Thuế tỉnh
	Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016
	Đã cấu hình trên Egov

	7
	Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
	Trung ương
	Sở TNMT
	Cục Thuế tỉnh
	Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016
	Đã cấu hình trên Egov

	8
	Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
	Trung ương
	Sở TNMT
	Cục Thuế tỉnh
	Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016
	Đã cấu hình trên Egov

	9
	Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân
	Trung ương
	Sở TNMT
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